
STT Họ và tên học sinh Nữ Ngày sinh DT Nơi sinh Họ và tên cha Họ và tên mẹ Chỗ ở Lớp cũ

1 Đặng Minh Ánh x 25/04/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Đặng Thị Hồng T5A, ấp 1A 4A1
2 Nguyễn Thị Thanh Bình x 20/05/2014 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Nguyễn Văn Bẻo Huỳnh Thị Hồng Vân T5, ấp 2A 4A1
3 Trần Thành Đạt 03/01/2014 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Trần Văn Thành Nguyễn Thị Mến T3, ấp 1B 4A1
4 Lê Nguyễn Trường Duy 03/07/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Lê Thanh Trường Nguyễn Thị Duyên Tổ 5,Ấp Chòi Dúng-BM 4A1
5 Cao Ngọc Dương 29/09/2014 Kinh BVĐK Anh Sơn, NGhệ An Cao Ngọc Ánh Hoàng Nguyễn Thị Bền Tổ 5A, ấp 1A 4A1
6 Nguyễn Ngọc Nguyên Dương x 02/01/2014 Kinh Trạm y tế Đăkwil, Cưjut, Đăk Nông Nguyễn Văn Tuấn Hồ Thị Bích Huyền T5A, ấp 1A 4A1
7 Nguyễn Trung Hiếu 12/03/2014 Kinh BVPSN Bình Dương Nguyễn Trung Văn Ngô Thị Trang T3, ấp 2A 4A1
8 Nguyễn Huy Hoàng 09/12/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Tiến Đạt Nguyễn T Phương Linh T6, ấp 2A 4A1
9 Nguyễn Thu Hương x 19/09/2014 Kinh BVPSN Bình Dương Đinh Thanh Tòng Nguyễn Thị Thu Hằng T2B, ấp 1A 4A1
10 Nguyễn Gia Huy            07/04/2014 Kinh BVĐK Vĩnh Linh, Quảng Trị Nguyễn Văn Hậu Nguyễn Thị Bích Liên Tổ 4, Ấp 1A 4A1
11 Nguyễn Phạm Gia Huy 20/04/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Minh Trung Phạm Thị Nhàn T5A, ấp 1A 4A1
12 Lê Ô Phúc Khang 06/11/2014 Kinh BVĐH Y Dược, TP. HCM Lê Công Khanh Ô Cẩm Nhung T3B, ấp 1A 4A1
13 Võ Nguyễn Thiên Kim x 30/12/2014 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Võ Quốc Khánh Nguyễn Thị Thu Thanh T4, ấp 2A 4A1
14 Lê Uyên Minh x 18/12/2014 Kinh BVPS bán công Hạnh Phúc Lê Thanh Toàn Ngụy Thị Nhã Uyên T5, ấp 2A 4A1
15 Kiều Diễm My x 28/01/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Kiều Trường Vũ Lê Thị Hồng Hoa T1, ấp 1A 4A1
16 La Mỹ Ngọc x 22/08/2014 Sán chỉ BVĐK tỉnh Bình Dương La Quốc Nghị Nguyễn Thị Thúy Hòa T1, ấp 1B 4A3
17 Lâm Ánh Ngọc x 11/06/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Lâm Quốc Dương Nguyễn Thị Ngọc Cúc T1, ấp 1A 4A1
18 Hoàng Thảo Nguyên x 11/05/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Hoàng Văn Tuyên Lê Thị Liên T5A, ấp 1A 4A1
19 Nguyễn Ngọc Uyên Nhi x 20/12/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Bá Quyết Nguyễn Thị Vân T3, ấp 1B 4A3
20 Nguyễn Thị Ngọc Như x 07/07/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Thị Thu Luyến T5B, ấp 1A 4A1
21 Nguyễn Đình Phong 21/11/2014 Kinh BV Từ Dũ, TP. HCM Nguyễn Đình Tân Trịnh Thị Tuyết T5A, ấp 1A 4A1
22 Nguyễn Phước Minh Quốc 15/05/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Phước Nguyễn Thành Trang Đài T2B, ấp 1A 4A1
23 Nguyễn Trịnh Hoàng Quy 21/03/2014 Kinh BVĐK Hoàn Hảo, Bình Dương Nguyễn Tấn Vạng Trịnh Hol Tổ 7, ấp 2A 4A1
24 Trần Minh Quý 12/12/2014 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Trần Hoàng Linh Trần Thị Hồng Thắm T2A, ấp 1A 4A1
25 Cao Hồ Bảo Quyên x 13/05/2014 Kinh BVĐK Mỹ Phước, Bình Dương Cao Xuân Tiến Hồ Thị Thu Hồng T1, ấp 1B 4A1
26 Trần Thị Diễm Quỳnh            x 17/05/2004 Thái Bản Hồng Thắng, Đôn Phục, Nghệ An Trần Văn Tuyên Vi Thị Hải Tổ 3,Kỉnh Nhượng, VH 4A1
27 Trần Hà Duy Tâm 16/05/2014 Kinh BVĐK tỉnh Ninh Thuận Trần Thanh Hiệp Hà Thị Mơn T2, ấp 2A 4A1
28 Nguyễn Thị Bích Thảo x 16/06/2014 Kinh TTYT Phước Vĩnh, Phú Giáo, BD Nguyễn Viết Tú Nguyễn Thị Thơm T4, ấp 1A 4A1
29 Nguyễn Hoàng Song Thư x 06/03/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Sanh Trần Thị Thùy Dương Tổ 4, ấp 1A 4A1
30 Trần Lê Minh Thư x 28/05/2014 Kinh BV Từ Dũ, TP. HCM Trần Minh Nhiệm Lê T.Thanh Thủy T5B, ấp 1A 4A3
31 Nguyễn Ngọc Bảo Trân x 09/10/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Trần Khánh Duy Hồ Thị Tuyết Mai T5, ấp 2A 4A1
32 Phan Trọng Vinh 20/01/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Phan Tuấn Trọng Võ Thị Thu Hồng T2, ấp 2A 4A1
33 Nguyễn Hoàng Như Ý x 14/07/2014 Kinh BV Sài Gòn Bình Dương Nguyễn Hoàng Nhật Thương Trần Thị Bích Thuận T4, ấp 1A 4A1
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STT Họ và tên học sinh Nữ Ngày sinh DT Nơi sinh Họ và tên cha Họ và tên mẹ Chỗ ở Lớp cũ

1 Nguyễn Hồ Thảo An 24/03/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Minh Vũ Hồ Thị Thanh Thủy T2, ấp 1A 4A2
2 Nguyễn Hoàng Anh x 13/02/2014 Kinh BVĐK tỉnh Gia Lai Nguyễn Thanh Điền Nguyễn Thị Phương Nhung T5, ấp Bàu Cỏ 4A2
3 Nguyễn Ngọc Anh 11/03/2014 Kinh Hợp Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa Mất Đỗ Thị Tâm T5, ấp Bàu Cỏ 4A2
4 Lê Hồng Ánh x 25/10/2014 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Lê Văn Lập Lê Thị Hiền T1, ấp 1B 4A2
5 Phạm Thị Ngọc Ánh 25/02/2014 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Phạm Văn Đủ Phan Thị Tuyết Hương T4, ấp 1A 4A2
6 Trần Vũ Bằng x 12/11/2014 Khmer BVĐK tỉnh Bình Dương Trần Vũ Phong Nguyễn Thị Lài T7, ấp 1B 4A2
7 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 20/06/2014 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Nguyễn Ngọc Huy Nguyễn Thị Đẹp T4, ấp 1A 4A2
8 Trần Văn Phước Đức 13/04/2014 Kinh BV TW Huế, Thừa Thiên Huế Trần Văn Phú Trương Thị Trang T2, ấp 1A 4A2
9 Nguyễn Lê Khánh Hoàng 15/05/2014 Kinh TP HCM Nguyễn Sỹ Nam Lê Thị Thanh TT tổ 5A ấp 1A 4A2
10 Nguyễn Minh Hoàng x 25/04/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Minh Đương Lê Thị Kim Oanh T2, ấp 2A 4A2
11 Nguyễn Quốc Huy 25/09/2013 Kinh BVĐK Bình Dương Nguyễn Văn Quang Trần Thị Huỳnh Tiền Tổ 3, Bàu Cỏ 4A2
12 Trần Gia Khang 28/02/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Trần Thế Sang Phan Thanh Thúy T1, ấp 2A 4A2
14 Lê Thiên Kim 26/6/2013 Kinh BV Hùng Vương, TP. HCM Lê Thanh Quang Phan Thị Kiều Oanh T3, ấp Bàu Cỏ 4A2
15 Lã Đăng Ký 17/11/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Lã Đăng Hiển Nguyễn Ái Trinh ấp 1A 4A2
16 Đinh Thị Mỹ Linh x 22/08/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Đinh Ngọc Đồng Trương Thị Hồng Nga T7, ấp 1B 4A2
17 Trần Thị Ánh Ngọc x 20/03/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Trần Văn Thơm Nguyễn Ngọc Ánh T1, ấp 1A 4A2
18 Trần Hạnh Nguyên 10/01/2014 Kinh BVĐK Đồng Tháp Trần Hồng Nhân Lê Thị Ba T7, ấp 1B 4A2
19 Nguyễn Ngọc Yến Nhi (KT) x 20/12/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Nghĩa Võ Ngọc Nhung T5A, ấp 1A 4A2
19 Nguyễn Minh Quân x 03/05/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Liên Quyền Ngô Thị Huệ Tổ 2A, ấp 1A 4A2
20 Quách Trường Quang x 01/01/2014 Hoa BV Hùng Vương, TP. HCM Quách Trùng Khánh Nguyễn Thị Bích Thảo T1, ấp 1A 4A2
21 Hồ Nguyễn Ngọc Phú Quý x 13/10/2014 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Hồ Ngọc Hải Nguyễn Thị Công Nương Tổ 2, ấp 1A 4A2
22 Nhạt Lê Diễm Quỳnh x 07/01/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nhạt Thanh Sang Lê Thị Thanh Minh T3B, ấp 1A 4A2
23 Nguyễn Anh Thi 21/07/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoài Trung Danh Thị Thu Sang ấp 1A 4a5
24 Võ Anh Thư x 10/09/2013 Kinh BVĐK tỉnh Bình Phước Võ Thị Mỹ Nhiên , ấp 1A 4A2
25 Phan Thanh Tiến 07/01/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Phan Thanh Phúc Đinh Thị Dung T5, ấp 1B 4A2
26 Nguyễn Lê Ngọc Trân x 22/08/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Ung Văn Nhân Nguyễn Thị Loan Ấp 4, Tân Long 4A2
27 Nguyễn Thị Huyền Trân 17/08/2014 Kinh BVĐK Cần Giuộc, Long An Nguyễn Thị Hà Tổ 5A, ấp 1A 4A2
28 Phạm Ngọc Trân x 10/01/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Phạm Minh Điền Nguyễn Thị Tiền T4, ấp Bàu Cỏ 4A2
29 Đào Thanh Trúc x 28/05/2014 Kinh BVPSN Bình Dương Đào Văn Học Nguyễn Thị Hoa T5, ấp 1B 4A2
30 Phan Lê Bích Tuyền 14/01/2014 Kinh BVĐK khu vực tỉnh An Giang Phan Trường Tú Lê Thị Diệu Hiền T4, ấp 2A 4A2
31 Nguyễn Ngọc Như Ý x 11/10/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Nghĩa Võ Ngọc Nhung T5A, ấp 1A 4A2
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STT Họ và tên học sinh Nữ Ngày sinh DT Nơi sinh Họ và tên cha Họ và tên mẹ Chỗ ở Lớp cũ

1 Ngô Hoàng Duy Anh 24/03/2014 Kinh BV Từ Dũ, TP. HCM Ngô Hoàng Phương Duy Trần Thị Thu Mỹ T4, ấp 2A 4A3
2 Thạch Hồng Ánh x 13/02/2014 Khơme TTYT huyện Phú Giáo Thạch Si Tha Lê Thị Hường T5, ấp 1B 4A3
3 Phạm Gia Bảo 11/03/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Phạm Thanh Phong Võ Thị Hồng Phương T4, ấp 1A 4A3
4 Vũ Trần Bảo Châu x 25/10/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Vũ Văn Mạnh Trần Thị Lâm T3, ấp 1B 4A3
5 Phan Hữu Chung 25/02/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Phan Hữu Chiến Phạm Thị Thùy T5, ấp 1B 4A3
6 Dương Gia Đạt 13/04/2014 Kinh BVĐK khu vực ngã bảy, Kiên Giang Dương Chí Tâm Nguyễn Thị Hồng Đào TT Tổ 5, Bàu Cỏ 4A3
7 Trần Đức Đạt 20/06/2014 Kinh Bệnh viện Gia Lai Trần Anh Hồ Thị Trang T5, ấp 1A 4A3
8 Nguyễn Thị Ngọc Điểm x 25/04/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Minh Duy Nguyễn Thị Thăng T2A, ấp 1A 4A3
9 Ngô Huỳnh Đức 15/05/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Ngô Phú Cường Huỳnh Hằng Nga T1, ấp 1A 4A3
10 Bùi Thùy Dương x 12/11/2014 Mường BVĐK tỉnh Bình Dương Bùi Văn Diện Vũ Thị Nụ Tổ 3, Bố Lá 4A3
11 Trần Ngọc Bảo Hân x 17/03/2014 Kinh BVĐK Thống Nhất, Đồng Nai Hoàng Đức Công Trần Thị Huệ Tổ 7, Ấp 1B, Phước Hòa Mới
12 Trần Đình Hoan 25/09/2013 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Trần Đình Hùng Hoàng Thị Hiền Tổ 5, Bàu Cỏ 4A3
13 Nguyễn Minh Hoàng 28/02/2014 Kinh BV Từ Dũ, TP. HCM Nguyễn Đình Liễu Nguyễn T. Tuyết Nhung Ấp 1A 4A3
14 Thái Thị Ngọc Hương x 29/10/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Thái Minh Long Nguyễn Thị Đào T2A, ấp 1A 4A3
15 Nguyễn Gia Khiêm (KT) 26/6/2013 Kinh BV Binh đoàn 16 Nguyễn Duy Khanh Nguyễn Thị Hoàng Thủy Tổ 2B, Ấp 1A 4A3
16 Nguyễn Bảo Lâm 17/11/2014 Kinh TTCS SKSS Bình Dương Nguyễn Bảo Trung Nguyễn T.Thu Hiền T4, ấp 1A 4A3
17 Mai Như Ngọc x 20/03/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Mai Văn Tỉnh Doãn Thị Hường T5, ấp 1B 4A3
18 Dương Thiện Nhân 10/01/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Dương Văn Trường Trần Thị Thanh Bình Suối Con 4A3
19 Hoàng Yến Nhi x 13/10/2014 Kinh BV 4, Quân đoàn 4, Dĩ An, Bình Dương Hoàng Kim Tâm Lê Thị Luyến T2, ấp 1A 4A3
20 Phạm Gia Nhi x 01/01/2014 Kinh Tân An, Vĩnh Cứu, Đống Nai Phạm Văn Trang Đinh Thị Thu Phương Ấp 1A 4A3
21 Phạm Yến Nhi x 07/01/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Phạm Duy Hà Dương Thị Bé Ngoan T3, ấp 2A 4A3
22 Trần Thạch Thị Bảo Nhi x 03/05/2014 Kinh PKĐKKV Trường Long A - Hậu Giang Trần Thị Thương TT Tổ 3, 1B 4A3
23 Lê Thị Anh Như x 10/09/2013 Kinh BVĐK Bình Dương Lê Văn Lâu Lê Thị Mỹ Tiên Tổ 5, ấp 1A 4A3
24 Hồ Sơn Phát 20/12/2013 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Hồ Sơn Tài Phan Thị Gấm Tổ 3, ấp 1B 4A3
25 Trần Anh Phú 07/01/2014 Kinh BV Từ Dũ, TP. HCM Trần Hoài Anh Nguyễn Thị Bích Vân T2A, ấp 1A 4A3
26 Trịnh Nguyễn Hi Sam x 22/08/2014 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Trịnh Văn Thành Nguyễn Thị Hồng Nhi T1, ấp 1B 4A3
27 Trần Thanh Thảo x 10/01/2014 Kinh BV Từ Dũ, TP. HCM Trần Minh Hùng Trần Thị Kim Cẩm T5, ấp 1B 4A3
28 Võ Anh Tuấn 14/01/2014 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Võ Văn Tí Danh Thị Tuyết Mai T2, ấp 2A 4A3
29 Đặng Ngọc Hồng Vy x 11/10/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Đặng Đình Thực Nguyễn Hồng Nhung T3, ấp 2A 4A3
30 Nguyễn Thanh Yến x 12/09/2014 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Nguyễn Thanh Minh Nguyễn Thị Nhung Tổ 3, ấp 2A 4A3
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STT Họ và tên học sinh Nữ Ngày sinh DT Nơi sinh Họ và tên cha Họ và tên mẹ Chỗ ở Lớp cũ

1 Trần Thế Hoàng Anh 16/04/2014 Kinh BVĐK Gia Lai Hồ Tình Nhơn Trần Thị Thảo Như TT 1A 4A4
2 Nguyễn Thị Ngọc Chi x 02/05/2013 Kinh BVĐK Bình Dương Nguyễn Văn Đúng Trịnh Thị Liên TT tổ 1, 1B 4A4
3 Nguyễn Thị Kiều Diễm x 16/11/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Thành Phương Nguyễn Hồng Loan T3, ấp 2A 4A4
4 Nguyễn Hữu Minh Đức 05/08/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Hũu Nam Phan Thị Lo Tổ 4, ấp 1A 4A4
5 Phạm Trần Minh Đức 01/01/2014 Kinh BVĐK Bình Dương Phạm Văn Luân Trần Thị Huệ Ấp 4, Tân Long Mới
6 Đinh Bảo Hân x 12/01/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Đinh Văn Long Nguyễn Thị Hiếu T5, ấp Bàu Cỏ 4A4
7 Nguyễn Bảo Hân x 20/01/2014 Kinh BVĐK Quỳnh Phụ, Thái Bình Nguyễn Văn Phúc Nguyễn Thị Lan T4, ấp 1A 4A4
8 Lại Minh Hiên            x 13/08/2014 Kinh BV Phụ sản nhi Bình Dương Lại Thế Xuyền Phạm Thị Hà Ấp 7, Tân Long 4A4
9 Nguyễn Cao Phương Hiền (KT) x 30/10/2014 Kinh BV Từ Dũ, TP. HCM Nguyễn Trung Hiếu Cao T.Phương Thủy T3, ấp 2A 4A4
10 Nguyễn Thị Hồng Hiếu x 01/01/2013 Kinh BVĐK Đồng Nai Nguyễn Trường Giang Quách Thanh Thúy Tổ 1, ấp 1A 4A4
11 Nguyễn Thanh Hưng 26/9/2013 Kinh BV Từ Dũ, TP.HCM Nguyễn Thanh Tuyền Bùi Thị Minh Hòa Tổ 5B, ấp 1A 4A4
12 Trương Nhật Huy 16/06/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Trương Trọng Ngọc Nguyễn Thị Hoàng T2B, ấp 1A 4A4
13 Phạm Đăng Khoa 07/10/2014 Kinh BV Từ Dũ, TP. HCM Trương Lâm Mỹ Phạm Thu Thanh T2B, ấp 1A 4A4
14 Nguyễn Ngô Minh Khôi 02/11/2014 Kinh BVPSN Bình Dương Nguyễn Minh Tuấn Ngô Thùy Linh ấp 1A 4A4
15 Nguyễn Trọng Khôi 20/01/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Hiếu Nghĩa Luân Thị Hồng Nhung ấp 1A 4A4
16 Phạm Huỳnh Phú Lộc 16/02/2014 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Phạm Tiến Cường Huỳnh Thị Hồng Phúc T5, ấp 2A 4A4
17 Lý Minh 24/12/2014 Khmer BVĐK Bình Dương Lý Thị Hường TT Tổ 7, 1B 4A4
18 Nguyễn Hoàng Minh 26/12/2013 Kinh BVĐK Đắc Nông Nguyễn Văn Duồl Trịnh Thị Luyên TT Tổ 4, ấp 1A 4A4
19 Nguyễn Thị Thảo Nguyên x 08/11/2014 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Nguyễn Đăng Sơn Nguyễn Thị Hương T3, ấp 1B 4A4
20 Nguyễn Thị Hoàng Phú x 23/04/2014 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Nguyễn Hoài Phong Nguyễn Thị Thu Phượng T3B, ấp 1A 4A4
21 Lê Đình Nguyễn Ma Ri x 26/01/2014 Kinh BVĐK Bình Dương Lê Đình Hoàng Phúc Nguyễn Ái Trang Tổ 4,ấp 1A 4A4
22 Huỳnh Thy Thảo Thanh x 07/02/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Huỳnh Thanh Tùng Lê Thị Bé Hai Bào cỏ 4A4
23 Nguyễn Thanh Thịnh 26/09/2013 Kinh BV Từ Dũ, TP.HCM Nguyễn Thanh Tuyền Bùi Thị Minh Hòa Tổ 5B, ấp 1A 4A4
24 Phạm Hoài Thương x 23/01/2014 Kinh BVPSN Bình Dương Phạm Minh Đức Nguyễn Thị Tuyết Nhung T2A, ấp 1A 4A4
25 Đỗ Thị Thanh Trúc x 22/05/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Đỗ Xuân Tài Nguyễn Thị Hoài T5, ấp Bàu Cỏ 4A4
26 Nguyễn Hoàng Tiến Trung 15/03/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Tính Trịnh Thị Ngọc Huyền T1, ấp 1B 4A4
27 Trần Nhật Tú 29/05/2014 Kinh BVĐK Mỹ Đức, Hà Nội Trần Văn Túc Nguyễn Thị Trang TT Tổ 7, 1B 4A4
28 Hứa Trần An Tuệ x 27/12/2014 Kinh BVĐK huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng Hứa Thanh Tâm Trần Thị Ngọc Bích Ấp 1A, Phước Hòa Mới
29 Lê Đặng Mỹ Uyên x 15/11/2013 Kinh BVĐK Bình Dương Lê Vũ Em Đặng Hoàng Mỹ Tổ 4, ấp 2A 4A4
30 Nguyễn Ngọc Long Vũ 07/05/2014 Kinh BVPS nhi Bình Dương Nguyễn Ngọc Duy Nguyễn Thị Thắm 1A,PH 4A4
31 Nguyễn Ngọc Tường Vy x 10/07/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Hữu Chung Lý Thị Thanh Thanh T2, ấp 2A 4A4
32 Phan Nguyễn Thảo Vy x 14/02/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Phan Thành Công Nguyễn Thị Thảo Nhi T6, ấp 2A 4A4
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STT Họ và tên học sinh Nữ Ngày sinh DT Nơi sinh Họ và tên cha Họ và tên mẹ Chỗ ở Lớp cũ

1 Nguyễn Hồng Minh Anh x 13/03/2014 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Nguyễn Hồng Vinh Nguyễn Thị Vinh T1, ấp 1B 4a5
2 Nguyễn Hoàng Thiên Bảo 18/08/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Ng Tr. Lê Huỳnh Phong Trương Thị Ngọc Châu T4, ấp Bàu Cỏ 4a5
3 Nguyễn Gia Hạo 18/05/2014 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Nguyễn Văn Hòa Nguyễn Thị Ngọc Liễu ấp 1A 4a5
4 Phạm Quang Hiếu 15/12/2014 Kinh BVPSN Bình Dương Phạm Quang Hiệp Huỳnh Ngọc Ngân T5B, ấp 1A 4a5
5 Danh Gia Huy 14/11/2014 Khmer TTYT huyện Phú Giáo Trần Văn Dân Danh Thị Hanh T1, ấp 1B 4a5
6 Trần Bảo Huy 08/09/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Trần Thanh Cường Lê Thị Cẩm Duyên T4, ấp Bàu Cỏ 4a5
7 Lê Huỳnh 10/07/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Lê Hoàng Đông Huỳnh Ngọc Vàng T5B, ấp 1A 4a5
8 Nguyễn Phạm Bảo Khang 04/11/2014 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Nguyễn Văn Phong Phạm Thị Ngọc An T3B, ấp 1A 4a5
9 Từ Nguyễn Minh Khang (KT) 29/10/2014 Kinh TTCS sức khỏe sinh sản BD Từ Minh Mẫn Nguyễn Thị Liên TT  ấp Bố Lá 4A2
10 Nguyễn Huy Khánh 16/07/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Nguyên T5B, ấp 1A 4a5
11 Đoàn Đăng Khoa 03/02/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Đoàn Huy Vũ Lê Thị Xuân Hương Tổ 1, Bố Lá 4a5
12 Đoàn Nguyễn Thiên Kim x 03/07/2014 Kinh BV Từ Dũ, TP. HCM Đoàn Lê Trung Nguyễn Thị Mai trinh Ấp 1A 4a5
13 Nguyễn Thành Lộc 23/04/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyên Thành Đức Nguyễn Thị Hạnh T5B, ấp 1A 4a5
14 Lê Bùi Bảo Long 04/11/2014 Kinh BVĐK huyện Ea Súp,Đăk Lăk Lê Văn Bát Bùi Thị Khánh T1, ấp 1B 4a5
15 Nguyễn Hoàng Yến My x 30/01/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Hồng Nguyễn Thị Thúy Diễm T5, ấp 1B 4a5
16 Phan Châu Phương Nghi x 16/03/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Phan Quốc Tuấn Châu Thị Kim Phượng T3B, ấp 1A 4a5
17 Nguyễn Hà Bảo Ngọc x 24/09/2014 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Nguyễn Văn Quang Nguyễn Thị Thu Hương T1, ấp 1B 4a5
18 Nguyễn Hồng Ngọc x 11/06/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Trung Thành Trần Thị Hồng Phương T3B, ấp 1A 4a5
19 Nguyễn Khánh Ngọc x 20/12/2014 Kinh CT TNHH Y Tâm Giao BVPS BD Nguyễn Công Danh Lê Thị Bích Phượng Ấp 1A 4a5
20 Trần Vĩ Thái Ni x 24/07/2014 Kinh BVPSN Bình Dương Trần Quang Hưng Đỗ Thị Hường T5, ấp 1B 4a5
21 Lê Minh Quân 26/07/2014 Kinh BV Từ Dũ, TP. HCM Lê Quốc Huy Huỳnh Thị Ngọc Diệu T5, ấp 1B 4a5
22 Lê Ngọc Hồng Quân 29/03/2013 Kinh BVĐK Bình Dương Lê Ngọc Đức Võ Thị Thu Thủy Tổ 3, ấp 1B 4a5
23 Lê Thanh Sơn 16/02/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Lê Thanh Lam Ngô Thị Hồng Châu T3B, ấp 1A 4a5
24 Đỗ Thành Tâm 20/10/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Đỗ Văn Trĩnh Nguyễn Thị Thúy T5A, ấp 1A 4a5
25 Nguyễn Hoàng Phúc Thuận 06/8/2014 Kinh BVĐK Bình Dương Nguyễn Văn Mừng Nguyễn Thị Dịu Ấp 1A, Phước Hòa Mới
26 Nguyễn Thị Minh Thùy x 25/05/2014 Kinh BV Quận Thủ Đức,TP. HCM Nguyễn Tất Tri Nguyễn Thị Yến T5A, ấp 1A 4a5
27 Đoàn Thị Thanh Tiền x 07/05/2014 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Đoàn Xuân Thuận Lê Thị Mỹ Liên T5B, ấp 1A 4a5
28 Trần Bảo Trâm x 23/05/2014 Kinh BVĐK Quốc Ánh Trần Trung Tín Nguyễn Thị Thúy Phượng T3A, ấp 1A 4a5
29 Nguyễn Thị Phương Tuyền x 17/04/2014 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Nguyễn Minh Trung Trần Thị Lam Phương T5B, ấp 1A 4a5
30 Sỳ Ngọc Nhã Uyên x 20/03/2014 Hoa BVĐK tỉnh Bình Dương Sỳ A Phí Trần Thị Ngọc Thu ấp 1A 4a5
31 Ngô Khánh Vy x 17/08/2014 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Ngô Hoàng Khang Vũ Thị Bích ấp 1A 4a5
32 Nguyễn Nguyệt Yến x 21/06/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Minh Cảnh Nguyễn Thanh Thảo Tổ 5, Ấp 1A 4a5
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